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02 GIỚI THIỆU

Giới thiệu tổng quan về công ty

DS-D6 6W-DC DS-D62 6W-DC DS-DU12 12W-DC DS-DU15 15W-AC DS-D82 16W-AC

DS-D22 22W-AC DS-DS152 30W-AC DS-DU8G 8W DS-DH18G 18W D152G/D152GI  30W

DS-D152GI2 30W DS-D153GI 45W DS-D152I 30W AC D202/D202I  30W AC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI SINH

Là đơn vị sản xuất và phân phối Đèn diệt côn trùng đầu tiên và duy nhất có mặt tại Việt Nam, 
Đại Sinh luôn nỗ lực phát triển bền vững và cùng Việt Nam “Tiến tới tương lai”. Đại Sinh đã, 
đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ tốt,bán hàng 
hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, cũng như đóng góp tích cực 
cho môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.



03 DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT & NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

DS-D152GI
DS-D152G
(KEO DÍNH)

DS-D202
DS-D202I
(LƯỚI ĐIỆN)

Hiện tại, công ty có xưởng sản xuất tại Bình Dương, với đội ngũ công nhân yêu nghề,tận tâm 
với công việc và được sự chỉ đạo của đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp đã tạo ra các sản 
phẩm Đèn diệt côn trùng uy tín và chất lượng được công nhận trên toàn quốc và thế giới.
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DS-D6

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG LƯỚI ĐIỆN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Khung lưới điện: Nhựa 
  chống cháy
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 6W x 1
- Phạm vi: 16 2m
- Kích thước: 16 x 35.5 (cm)
- Trọng lượng: 1.5 kg
- Sử dụng lưới điện

Dùng trong: Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Khung lưới điện: Nhựa 
  chống cháy
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 6W x 1
- Phạm vi: 16 2m
- Kích thước: 20 x 34.5 (cm)
- Trọng lượng: 1.5 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D82

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 8W x 2
- Phạm vi: 60 2m
- Kích thước: 
  34.5 x 12 x 28.5 (cm)
- Trọng lượng: 2.8 kg
- Sử dụng lưới điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 12W x 1
- Phạm vi: 45 2m
- Kích thước:
  18 x 18 x 27 (cm)
- Trọng lượng: 1.5 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D62

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 1
- Phạm vi: 50 - 65 

2 2
m m

- Kích thước: 23 x 31.5 (cm)
- Trọng lượng: 2.5 kg
- Sử dụng lưới điện
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- Sản phẩm đã được chứng nhận 
bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng 3.
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DS-DU15

DS-DU12



05

Đ
èn

 gia đ
ìn

h
Đ

èn
 côn

g n
gh

iệp

DS-D22

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 22W x 1
- Phạm vi: 60 2m
- Kích thước: 
  36 x 13 x 35 (cm)
- Trọng lượng: 4 kg
- Sử dụng lưới điện 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V-50Hz
- Bóng đèn:15W x 2
- Phạm vi: 75 - 90 2 2m m
- Kích thước: 
  47 x 13 x 33 (cm)
- Trọng lượng: 6  kg
- Sử dụng lưới điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 18W x 2 
- Phạm vi: 100 2m
- Kích thước: 
  62.5 x 13 x 36.3 (cm)
- Trọng lượng: 7 kg
- Sử dụng lưới điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 18W x 2 
- Phạm vi: 100 2m
- Kích thước: 
  62.5 x 13 x 36.3 (cm)
- Trọng lượng: 6.8 kg
- Sử dụng lưới điện

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG LƯỚI ĐIỆN

Dùng trong: Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng ănDùng trong: Hành lang công ty, Trung tâm thương mại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa - Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2 
- Phạm vi: 75 2m
- Kích thước: 
  35 x 15 x 32.5 (cm)
- Trọng lượng: 4 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-DU8G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V- 50Hz
- Bóng đèn: 8W  x 1
- Phạm vi: 15 2m
- Kích thước: 
  Ø14 x 27.5 (cm)
- Trọng lượng: 1 kg
- Sử dụng keo dính

DS-DS152

DS-D202

DS-D202I

DS-D152I



06 ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG KEO DÍNH

DS-D152G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2
- Phạm vi: 75 2m
- Kích thước:
  46.7 x 9.2 x 28 (cm)
- Trọng lượng: 3.9 kg
- Sử dụng keo dính

DS-D152GI2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: inox.
- Điện áp: 220V - 50HZ.
- Bóng Đèn: 15W x 2.
- Phạm vi: 75 2m
- Kích thước: 
  50 x 9 x 29.8 (cm).
- Trọng lượng: 3.8 kg.
- Sử dụng keo dính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 3 
- Phạm vi: 120 2m
- Kích thước: 
  52 x 9 x 37 (cm)
- Trọng lượng: 4.3kg
- Sử dụng keo dính

DS-DH18G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
- Điện áp: AC 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 18W x 1
- Phạm vi: 60 2m
- Kích thước: 
  37.5 x 14.5 x 20 (cm)
- Trọng lượng: 3kg
- Sử dụng keo dính

Dùng trong: Công ty Thực phẩm, Siêu thị, Nhà hàng, Khách sạn, Bệnh viện, Trường học

DS-D152GI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Inox
- Điệp áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2
- Phạm vi: 75 2m
- Kích thước: 
  46.7 x 9.2 x 28 (cm)
- Trọng lượng: 3.7 kg
- Sử dụng keo dính
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DS-D102G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điệp áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 10W x 2
- Phạm vi: 60 2m
- Kích thước: 
  50 x 9.5 x 29 (cm)
- Trọng lượng: 3.6 kg
- Sử dụng keo dính

AN TOÀN - HIỆU QUẢ
KHI SỬ DỤNG

DS-D153GI
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp vào: 230v - 50Hz
- Điện áp ra: 4000v - 9mA
- Xuất xứ: VN 
- Loại đèn sử dụng: 
  DS-DS152, DS-D152I, DS-D22,
  DS-D202, DS-D202I
  

BIẾN ÁP ĐÈN CÔNG NGHIỆP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 240V
- Được sử dụng trong các
  loại đèn côn trùng 
  trong công nghiệp
  có công suất lớn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 240V
- Được sử dụng trong các 
  loại đèn diệt côn trùng 
  trong gia đình có công 
  suất thấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Xuất xứ: Phần lan
- Điện áp: 230V- 50Hz
- Công suất : 36W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Xuất xứ: Phần lan
- Điện áp: 230V- 50Hz
- Công suất : 30W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp vào: 220v - 50Hz
- Điện áp ra: 2500v- 3.5mA
- Xuất xứ: VN
- Loại đèn sử dụng:
  DS-D6, DS-D62

BIẾN ÁP ĐÈN GIA ĐÌNH 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước:
  DS-D202: 50*22 cm
  DS-D202I: 50*22 cm
  DS-D152: 37*22 cm
  DS-D152I: 37*22 cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Xuất xứ: Hà lan
- Kích thuớc:
  DS-D152G : 46*30 cm
  DS-D153GI: 41*35.5 cm
  DS-D152GI2: 47.5*20 cm
  DS-DH18G: 29*15.5 cm
  DS-DU8G: 33*24 cm

TẤM KEO DÍNHTẤM LƯỚI ĐIỆN

CHUỘT 2XCHU?T 2XCHUỘT 1X

TĂNG PHÔ/CHẤN LƯU 36WTĂNG PHÔ/CHẤN LƯU 30WL
IN

H
 K

I?N

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sử dụng cầu chì 1A
- Mạch điện sử dụng cho
  đèn DS-D6

MẠCH IN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp vào: 220V - 50Hz
- Xuất xứ: VN
- Loại đèn sử dụng:
  DS-DU12

BIẾN ÁP ĐÈN GIA ĐÌNH 2

Thông số kỹ thuật các linh kiện
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Xuất xứ: Philips
- Công suất: 6W
- Kích thước: 21cm/22.5cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-D6, DS-D62

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 8W
- Kích thước: 4.5cm*15cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-DU8G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 12W
- Kích thước:4.5cm*15.5cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-DU12

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 8W
- Kích thước: 28.5cm/30cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-D82

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 15W
- Kích thước: 4.5cm*20cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-DU15

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Xuất xứ: Philips
- Công suất: 15W
- Kích thước: 
  + 28.5cm/30cm (đối với 
đèn DS-DS152)
  + 43.5cm/45cm (đối với 
đèn DS-D152G,DS-D152GI)

BÓNG ĐÈN CHỮ U UVA 8W

BÓNG ĐÈN UVA 6W BÓNG ĐÈN CHỮ U UVA 12W

CHUỘT 2XBÓNG ĐÈN UVA 8W BÓNG ĐÈN CHỮ U UVA 15W

BÓNG ĐÈN UVA 15W

Thông số kỹ thuật các linh kiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 18W
- Kích thước: 23cm*4.2cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-DH18G

BÓNG ĐÈN CHỮ H UVA 18W

TĂNG PHÔ/CHẤN LƯU 36W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 18W
- Kích thước:
  59cm/60.5cm
- Loại đèn sử dụng:
  DS-D202, DS-D202I

BÓNG ĐÈN UVA 18W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 22W
- Kích thước:
- Loại đèn sử dụng:
  DS-D22

BÓNG ĐÈN UVA 22W

LƯU Ý:
- Đèn diệt côn trùng bị hư bóng cần phải
thay bóng đèn phù hợp với từng loại đèn.
- Mọi sự thay thế không phù hợp, gắn
đèn khác hãng, hay không đúng với sản
phẩm đang sử dụng sẽ gây hỏng hóc,
hoặc cháy biến áp. 
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www.daisinh.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI SINH
DAISINH IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMIED

 /dendaisinh

 Số 19, đường 15, khu khố 5, phường Hiệp Bình Chánh,

 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

              0312433400

              (028).3512.6167   (028).3512.5807

      hotro@daisinh.com
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